
Đơn vị tính: đồng

Tổng 

số

Số vốn 

thanh 

toán 

KLHT

Số vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi

Tổng số
Số vốn thanh 

toán KLHT

Số vốn 

tạm 

ứng 

theo 

chế độ 

chưa 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11=12

+13 12 13 14

15=10-

11-14 16 17=18+19 18 19 20 21=16-17-20 22=9+12+18

23=7-8-

9+13+19 24=6+11+17

TỔNG SỐ (A+B+C+D) 2,980,069,473 2,960,000,000 2,854,242,000 2,854,242,000 105,758,000 2,854,242,000 2,854,242,000

A VỐN NSNN: 2,980,069,473 2,960,000,000 2,854,242,000 2,854,242,000 105,758,000 2,854,242,000 2,854,242,000

A.1

Các dự án thuộc kế hoạch năm 

2019: 2,980,069,473 2,960,000,000 2,854,242,000 2,854,242,000 105,758,000 2,854,242,000 2,854,242,000

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: 2,980,069,473 2,960,000,000 2,854,242,000 2,854,242,000 105,758,000 2,854,242,000 2,854,242,000

1 Vốn Chuẩn bị đầu tư

2 Vốn Thực hiện dự án 2,980,069,473 2,960,000,000 2,854,242,000 2,854,242,000 105,758,000 2,854,242,000 2,854,242,000

Cấp tỉnh quản lý

1

Dự án: Sửa chữa 05 phòng học 

trường mầm non Hoàng Oanh

KB tỉnh 

Khánh Hòa 7756848 396,470,344 390,000,000 390,000,000 390,000,000 0 390,000,000 390,000,000

2

Dự án: Sửa chữa trụ sở Phòng 

Giáo dục và Đào tạo

KB tỉnh 

Khánh Hòa 7756847          594,714,400 590,000,000 575,670,000 575,670,000 14,330,000 575,670,000 575,670,000

3

Dự án: Sửa chữa khu tập thể 

CB, GV ngành giáo dục

KB tỉnh 

Khánh Hòa 7760664          795,940,615 790,000,000 770,475,000 770,475,000 19,525,000 770,475,000 770,475,000

4

Dự án: Xây dựng 02 phòng học 

điểm trường Tà Lương

KB tỉnh 

Khánh Hòa 7756846       1,192,944,114 1,190,000,000 1,118,097,000 1,118,097,000 71,903,000 1,118,097,000 1,118,097,000

II Vốn CTMTQG:

1 Chương trình MTQG...

Dự án...

III Vốn CTMT:

1 Chương trình...

Dự án...

IV

Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất:

Dự án...

V Vốn NSNN khác:

Dự án...

A.2

Các dự án không ghi kế hoạch 

năm 20... còn dư vốn tạm ứng 

chưa thu hồi từ các năm trước 

chuyển sang năm 20..:

I Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

Vốn trong nước

Tổng 

số

Tr. đó: 

vốn tạm 

ứng 

theo 

chế độ 

chưa 

thu hồi 

(1)

Kế 

hoạch 

vốn 

được 

kéo dài

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN

Niên độ ngân sách năm 2019

Số 

TT
Nội dung

Địa điểm 

mở tài 

khoản

Mã dự án 

đầu tư
Tổng mức đầu tư

Lũy kế vốn đã 

thanh toán từ 

K/C đến hết 

niên độ năm 

trước năm 

quyết toán

Số vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi 

của các 

năm 

trước 

nộp điều 

chỉnh 

giảm 

trong 

năm 

2019

Thanh toán

UBND HUYỆN KHÁNH SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số :           /BC-GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổng cộng vốn 

đã thanh toán 

KLHT quyết 

toán trong năm 

2019 (2)

Lũy kế số 

vốn tạm 

ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi đến 

hết năm 

quyết toán 

chuyển 

sang các 

năm sau 

quyết toán 

(3)

Lũy kế số vốn 

đã thanh toán 

từ K/C đến hết 

năm 2019 (4)
Kế hoạch vốn 

đầu tư năm 

2019

Thanh toán

Kế hoạch 

vốn được 

phép kéo 

dài sang 

năm sau 

(nếu có)

Số vốn còn 

lại chưa 

thanh toán 

hủy bỏ (nếu 

có)

Kế hoạch 

vốn được 

phép kéo 

dài sang 

năm sau 

(nếu có)

Số vốn 

còn lại 

chưa 

thanh 

toán 

hủy bỏ 

(nếu có)

Thanh 

toán 

KLHT 

trong năm 

của phần 

vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi từ K/C 

đến hết 

niên độ 

ngân sách 

năm trước 

2019

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm trước 

được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang 

năm 2019

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 2019

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Khánh Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020

Biểu số: 01/CĐT



Vốn nước ngoài

1 Vốn Chuẩn bị đầu tư

Ngành...

Dự án…

2 Vốn Thực hiện dự án

Ngành…

Dự án…

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

II Vốn CTMTQG:

1 Chương trình MTQG….

Dự án….

III Vốn CTMT:

1 Chương trình…

Dự án….

IV

Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất:

Dự án…

V Vốn NSNN khác:

Dự án….

B VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH 

B.1

Các dự án thuộc kế hoạch năm 

20…:

1 Ngành giao thông

Dự án…

2 Ngành thủy lợi

Dự án…

3 Ngành….

Dự án….

B.2

Các dự án không ghi kế hoạch 

năm 20…còn dư vốn tạm ứng 

chưa thu hồi từ những năm trước 

chuyển sang năm 20…:

Ngành….

Dự án…

C

VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

1 Dự án…

2 Dự án…

D

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC 

NSNN KHÁC (nếu có):

1 Nguồn vốn…

Dự án…

II Nguồn vốn…

Dự án…

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, KT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Tấn Lâm
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